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HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP

MÔN THI: ..............................................................

GHI CHÚKÝ TÊNSỐ TỜNƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNMSSVSTT

Tây Ninh19/10/1990NữTrinhTrần Thị Thu09350025341

Tây Ninh24/03/1991NữPhongNguyễn Thái12350004192

Thanh Hóa20/12/1991NữTrangCao Thị12350030203

Tây Ninh29/10/1984NamAnĐào Thanh12350033124

Tây Ninh1988NamAnhNguyễn Thế12350033155

Tây Ninh08/04/1990NamAnhBùi Nhật Tuấn12350033166

Tây Ninh06/09/1976NamBìnhNguyễn Thanh12350033177

Tây Ninh04/03/1977NamBìnhNguyễn Thanh12350033188

Tây Ninh18/11/1993NamBửuPhạm Quốc12350033199

Tây Ninh17/06/1989NamCảnhĐặng Văn123500332010

Tây Ninh15/12/1987NamDanhNguyễn Quốc123500332511

Tây Ninh24/04/1985NữDuệNguyễn Thị123500332612

Tây Ninh09/04/1980NữDungPhan Thị Ngọc123500332713

Tây Ninh16/06/1989NữDungHà Mỹ123500332814

Tây Ninh07/11/1990NữDươngNguyễn Thị Thùy123500332915

Tây Ninh04/10/1982NữDươngPhạm Thùy123500333016

Tây Ninh22/01/1992NamĐạtTrần Quốc123500333617

Tây Ninh16/06/1990NamĐạtNguyễn Tấn123500333718

Tây Ninh11/09/1988NamGiangDương Trúc123500334119

Tây Ninh27/04/1992NữHàBùi Thị Thu123500334220

Tây Ninh24/08/1984NamHảiNguyễn Hoàng123500334521

Tây Ninh26/07/1994NữHậuPhạm Thị Hồng123500335022

Tây Ninh05/05/1994NữHiềnLê Vũ Ngọc123500335223

Tây Ninh11/02/1987NamHiếuNguyễn Chí123500335324

Tây Ninh28/11/1984NữHồngNguyễn Thị Thu123500335625

Tây Ninh19/05/1988NamHùngLê Mạnh123500335826

Tây Ninh20/07/1991NamHưngNguyễn Gia123500335927

Tây Ninh20/01/1981NamHuyHồ Phát123500336228

Tây Ninh13/11/1993NữHuỳnhNguyễn Như123500336429

Tây Ninh08/08/1992NamKhanhNguyễn Công123500336630
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GHI CHÚKÝ TÊNSỐ TỜNƠI SINHNGÀY SINH
GIỚI
TÍNH

HỌ TÊNMSSVSTT

Tây Ninh01/06/1985NamKhánhĐào Văn123500336731

Tây Ninh20/01/1992NamKhénHuỳnh Văn123500336932

Tây Ninh14/10/1987NamKhươngHà Vi123500337033

Tây Ninh02/09/1994NữKiênNgô Sóc123500337134

Tây Ninh20/10/1994NữKimNguyễn Thị Thiên123500337235

Tây Ninh13/01/1988NamKyNguyễn Văn123500337336

Tây Ninh08/02/1985NamLênNguyễn Hoàng123500337637

Tây Ninh25/10/1990NữLoanNguyễn Thị Kiều123500337938

Tây Ninh25/02/1990NamLộcNguyễn Phước123500338239

Tây Ninh09/09/1985NamLongTriệu Kim123500338440

Tây Ninh19/10/1986NamLuậnPhan Thành123500338641

Tây Ninh12/10/1988NamLuậnNguyễn Minh123500338742

Tây Ninh27/10/1994NữMaiNguyễn Thị Xuân123500338843

Tây Ninh22/06/1994NữMiPhạm Thị Diệu123500339144

Tây Ninh11/12/1994NữMiTrần Ngọc Trà123500339245

Tây Ninh15/04/1989NữMinhLương Thị Nhật123500339546

Họ tên và chữ ký giám thị 2:

Tổng số tờ thi: .............Tổng số TS: 46

Họ tên và chữ ký giám thị 1:

Số TS có mặt: .............. Số TS vắng mặt: .......... Tổng số bài thi: .........

Số báo danh vắng: ......................................................................................................................................................................................

HỘI ĐỒNG THI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2017
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